
Mã chứng khoán: PHP
Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
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Date 

(dd/mm/yyyy)
Text

1 PHP Phạm Hồng Minh
Chủ tịch           
Hội đồng            
quản trị

CCCD 15/04/2024

PHP Phạm Hồng Minh
Chủ tịch           
Hội đồng            
quản trị

CCCD 15/04/2024

PHP Phạm Hồng Minh
Người đại diện 
theo pháp luật

CCCD 11/08/2023

PHP Phạm Hồng Minh
Người đại diện 
theo pháp luật

CCCD 11/08/2023

1.01 PHP Phạm Duy Nghĩa Bố đẻ Không có Đã mất

1.02 PHP Vũ Thị Xuân Phương Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

1.03 PHP Cao Đức Văn Bố vợ CCCD 15/04/2024

Theo mẫu PL 01 tại văn bản số 1433/SGDHN-QLNY ngày 
17/6/2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
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PHP Cao Đức Văn Bố vợ CMND 15/04/2024

1.04 PHP Vũ Thị Kim Liên Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

1.05 PHP Cao Thị Thuỳ Vân Vợ CCCD 15/04/2024

PHP Cao Thị Thuỳ Vân Vợ CCCD 15/04/2024

1.06 PHP Phạm Hồng Hải Con trai CCCD 15/04/2024

1.07 PHP Phạm Cao Sơn Con trai CCCD 15/04/2024

1.08 PHP Phạm Vũ Tuấn Anh ruột CCCD 15/04/2024

1.09 PHP Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chị dâu CCCD 15/04/2024

1.10 PHP Phạm Thị Phương Mai Chị ruột CCCD 15/04/2024

1.11 PHP Phạm Hùng Thắng Anh rể CCCD 15/04/2024

1.12 PHP Phạm Trung Tín Anh ruột CCCD 15/04/2024

1.13 PHP Nguyễn Thị Bích Thuần Chị dâu CCCD 15/04/2024

1.14 PHP Phạm Thị Hồng Phong Chị ruột CCCD 15/04/2024

1.15 PHP Văn Thành Long Anh rể CCCD 15/04/2024
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1.16 PHP

Công ty TNHH một thành 
viên Cảng Hoàng Diệu 

(Cảng Hoàng Diệu)

Ông Phạm Hồng 
Minh là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng 
kiêm Chủ tịch Hội 
đồng thành viên tại 
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện là 40% vốn 
điều lệ (Cảng Hoàng 
Diệu là công ty con 
của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0201712790 12/04/2023 15/08/2017

1.17 PHP

Tổng công ty Hàng hải Việt 
Nam-CTCP

(VIMC)

Ông Phạm Hồng 
Minh là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC tại Cảng Hải 
Phòng, tỷ lệ đại diện 
là 20,56% vốn điều 
lệ (VIMC là cổ đông 
lớn của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 12/04/2024

2 PHP Nguyễn Tường Anh
Thành viên          
Hội đồng               
quản trị

CCCD 15/04/2024

PHP Nguyễn Tường Anh

Tổng Giám 
đốc/Người đại 
diện theo pháp 

luật

CCCD 01/02/2020

2.01 PHP Nguyễn Văn Thanh Bố đẻ CCCD 15/04/2024

2.02 PHP Bùi Thị Thành Mẹ đẻ Không có Đã mất          

2.03 PHP Nguyễn Huyền Nga Mẹ kế CCCD 15/04/2024
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2.04 PHP Cao Tiến Thụ Bố vợ CCCD 15/04/2024

2.05 PHP Ngô Thị Luyên Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

2.06 PHP Cao Thị Thúy Bình Vợ CCCD 15/04/2024

2.07 PHP Nguyễn Tường Vân Con gái CCCD 15/04/2024

PHP Nguyễn Tường Vân Con gái Hộ chiếu 15/04/2024

2.08 PHP Nguyễn Tường Vy Con gái CCCD 15/04/2024

2.09 PHP Nguyễn Thị Cẩm Tú Em ruột CCCD 15/04/2024

2.10 PHP Lê Văn Thanh Em rể CCCD 15/04/2024

2.11 PHP Nguyễn Thị Kim Hạnh Em ruột CCCD 15/04/2024

2.12 PHP Nguyễn Anh Tuấn Em rể CCCD 15/04/2024

2.13 PHP

Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam-CTCP

(VIMC)

Ông Nguyễn Tường 
Anh là Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC tại Cảng Hải 
Phòng, tỷ lệ đại diện 
là 18% vốn điều lệ 
(VIMC là cổ đông 
lớn của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 12/04/2024

3 PHP Trịnh Thị Ngọc Biển
Thành viên           
Hội đồng            
quản trị

15/04/2024

3.01 PHP Nguyễn Phụ Hoàng Lân Chồng CCCD 15/04/2024

3.02 PHP Nguyễn Trịnh Hải An Con gái Không có 15/04/2024 Còn nhỏ

3.03 PHP Nguyễn Phụ Hoàng Minh Con trai Không có 15/04/2024 Còn nhỏ
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3.04 PHP Nguyễn Phụ Hiển Long Con trai Không có 15/04/2024 Còn nhỏ

3.05 PHP Trịnh Viết Hải Bố đẻ CCCD 15/04/2024

3.06 PHP Cung Thị Ngọc Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

3.07 PHP Nguyễn Thị Kim Thi Mẹ chồng CCCD 15/04/2024

3.08 PHP Nguyễn Phụ Cương Bố chồng Không có Đã mất

3.09 PHP
Tổng công ty Hàng hải VIệt 

Nam-CTCP (VIMC)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Trưởng Ban 
Phát triển Thị 
trường của VIMC

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/04/2024

3.10 PHP
CTCP Đầu tư cảng Cái Lân 

(CPI)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam kiêm 
Chủ tịch Hội đồng 
quản trị tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 5700688013 04/07/2024 15/04/2024

3.11 PHP
Công ty liên doanh dịch vụ 
container quốc tế cảng Sài 

Gòn -SSA (SSIT)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam kiêm 
thành viên Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 0304763927 03/10/2006 15/04/2024

3.12 PHP CTCP Cảng Sài Gòn

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam kiêm 
thành viên Hội đồng 
quản trị tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 0300479714 09/05/2023 15/04/2024
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3.13 PHP
Công ty TNHH cảng 

container quốc tế Cái Lân 
(CICT)

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
CTCP Đầu tư Cảng 
Cái Lân kiêm Chủ 
tịch Hội đồng thành 
viên tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 5700884515 06/07/2023 15/04/2024

3.14 PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng tại  
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện 15% vốn 
điều lệ (Cảng quốc 
TIL Cảng Hải Phòng 
là công ty con của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 29/11/2024

PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng

Bà Trịnh Thị Ngọc 
Biển là thành viên 
Hội đồng thành viên 
tại doanh nghiệp 
(Cảng quốc TIL 
Cảng Hải Phòng là 
công ty con của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 20/12/2024

4 PHP Nguyễn Thị Yến
Thành viên        
Hội đồng               
quản trị

CCCD 15/04/2024

4.01 PHP Nguyễn Kim Thẹp Bố đẻ CCCD 15/04/2024

4.02 PHP Dương Thị Tâm Mẹ để CCCD 15/04/2024

4.03 PHP Nguyễn Văn Hiếu Bố chồng Không có Đã mất
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4.04 PHP Trần Thị Ngà Mẹ chồng CCCD 15/04/2024

4.05 PHP Nguyễn Toàn Thắng Chồng CCCD 15/04/2024

4.06 PHP Nguyễn Minh Quang Con trai CCCD 15/04/2024

4.07 PHP Nguyễn Thị Thu An Con gái CCCD 15/04/2024

4.08 PHP Nguyễn Kim Phương Anh ruột CMND 15/04/2024

4.09 PHP Nguyễn Thị Thuý Thu Em ruột CCCD 15/04/2024

4.10 PHP Nguyễn Khánh Hằng Chị dâu CCCD 15/04/2024

4.11 PHP Nguyễn Trọng Thắng Em rể CCCD 15/04/2024

4.12 PHP CTCP Cảng Cam Ranh

Bà Nguyễn Thị Yến 
là Người đại diện 
phần vốn của Tổng 
công ty Hàng hải 
Việt Nam kiêm 
thành viên Hội đồng 
quản trị tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 4200272350 08/05/2023 15/04/2024

4.13 PHP
Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam-CTCP (VIMC)

Bà Nguyễn Thị Yến 
là Trưởng Ban Tổ 
chức nhân sự của 
VIMC, Người đại 
diện phần vốn của 
VIMC tại Cảng Hải 
Phòng, tỷ lệ đại diện 
là 18% vốn điều lệ 
(VIMC là cổ đông 
lớn của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/04/2024
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5 PHP Lê Đông
Thành viên        
Hội đồng               
quản trị

CCCD 15/04/2024

5.01 PHP Lê Tuấn Bố đẻ CCCD 15/04/2024

5.02 PHP Lê Thị lan Mẹ đẻ CMND 15/04/2024

5.03 PHP Nguyễn Tiến Thông Bố vợ CMND 15/04/2024

5.04 PHP Lê Thị Toan Mẹ vợ CMND 15/04/2024

5.05 PHP Nguyễn Phương Thảo Vợ CCCD 15/04/2024

5.06 PHP Lê Thanh Con trai Không có 15/04/2024 Cỏn nhỏ 

5.07 PHP Lê Hà Con trai Không có 15/04/2024 Cỏn nhỏ 

5.08 PHP Lê Hòa Em ruột CCCD 15/04/2024

5.09 PHP Lương Thị Dung Em dâu CCCD 15/04/2024
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5.10 PHP
Tổng công ty Hàng hải VIệt 

Nam-CTCP (VIMC)

Ông Lê Đông là 
Giám đốc Trung tâm 
CNTT của VIMC, 
Người đại diện phần 
vốn của VIMC tại 
Cảng Hải Phòng, tỷ 
lệ đại diện là 18% 
vốn điều lệ (VIMC 
là cổ đông lớn của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/04/2024

6 PHP Vũ Đức Biên

Thành viên           
độc lập            

Hội đồng                 
quản trị

CCCD 15/04/2024

6.01 PHP Đoàn Thị Hải Ninh Vợ CCCD 15/04/2024

6.02 PHP Vũ Tiến Dũng Con trai CCCD 15/04/2024

6.03 PHP Vũ Hải Phương Con gái CCCD 15/04/2024

6.04 PHP Vũ Văn Hiệu Bố đẻ Không có Đã mất

6.05 PHP Phan Thị Lan Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

6.06 PHP Vũ Đức Phú Anh ruột CCCD 15/04/2024

6.07 PHP Nguyễn Mai Trang Chị dâu CCCD 15/04/2024

6.08 PHP Vũ Thị Quý Chị ruột CCCD 15/04/2024

6.09 PHP Vũ Thị Vinh Chị ruột Không có Đã mất

6.10 PHP Vũ Thị Phương Dự Chị ruột CCCD 15/04/2024

6.11 PHP Vũ Trọng Quang Anh rể CCCD 15/04/2024

6.12 PHP Vũ Văn Triệu Anh ruột CCCD 15/04/2024
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6.13 PHP Phan Thị Thủy Chị dâu CCCD 15/04/2024

6.14 PHP Vũ Đức Long Anh ruột CCCD 15/04/2024

6.15 PHP Đỗ Thị Hoan Chị dâu CCCD 15/04/2024

6.16 PHP Đoàn Văn Khánh Bố vợ CCCD 15/04/2024

6.17 PHP Vũ Thị Thủy Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

6.18 PHP
Tập đoàn đầu tư Flyone 

(Flyone Investment 
Corporation)

Ông Vũ Đức Biên là 
Chủ tịch Tập đoàn

ĐKKD 0317172689 01/03/2022 15/04/2024

6.19 PHP
Công ty Cổ phần FAS 

INVEST

Tổ chức có liên quan
(Bà Đoàn Thị Hải 
Ninh là Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc 
Công ty)

ĐKKD 0314386234 04/05/2017 15/04/2024

7 PHP Đỗ Vũ Linh

Thành viên           
độc lập            

Hội đồng                 
quản trị

CCCD 15/04/2024

7.01 PHP Đỗ Minh Hương Vợ CCCD 15/04/2024

7.02 PHP Đỗ Mai Chi Con gái Không có 15/04/2024 Còn nhỏ 

7.03 PHP Đỗ Đức Long Bố đẻ CCCD 15/04/2024

7.04 PHP Vũ Thị Thủy Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

7.05 PHP Đỗ Đức Giang Anh ruột CCCD 15/04/2024

7.06 PHP Dương Thị Thùy An Chị dâu CCCD 15/04/2024
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7.07 PHP Đỗ Văn Hòa Bố vợ CCCD 15/04/2024

7.08 PHP Nguyễn Thị Trâm Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

7.09 PHP
Công ty TNHH cảng 

container quốc tế Cái Lân

Ông Đỗ Vũ Linh là 
Kế toán trưởng tại 
doanh nghiệp

ĐKKD 5700884515 06/07/2023 15/04/2024

7.10 PHP
Công ty Cổ phần Đầu tư 

cảng Cái Lân

Ông Đỗ Vũ Linh là 
Trưởng phòng Tài 
chính - kế toán tại 
doanh nghiệp

ĐKKD 5700688013 04/07/2024 15/04/2024

8 PHP Trần Thị Thanh Hải
Trưởng Ban 

kiểm soát
CMND CMND 15/04/2024

PHP Trần Thị Thanh Hải
Trưởng Ban 

kiểm soát
CCCD CCCD 15/04/2024

8.01 PHP Trần Văn Đức Bố đẻ CCCD 15/04/2024

8.02 PHP Đỗ Thị Bảy Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

8.03 PHP Nguyễn Quang Vinh Chồng Không có Đã mất

8.04 PHP Nguyễn Khánh Duy Con trai CCCD 15/04/2024

8.05 PHP Trần Thị Thanh Hoài Em ruột CCCD 15/04/2024

8.06 PHP Ngô Quế Lâm Em rể CCCD 15/04/2024

8.07 PHP Trần Thanh Bình Em ruột CCCD 15/04/2024

8.08 PHP Nguyễn Thị Hiền Em dâu CCCD 15/04/2024

8.09 PHP Trần Thanh Long Anh ruột CCCD 15/04/2024
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8.10 PHP Nguyễn Thị Thúy Chị dâu CCCD 15/04/2024

8.11 PHP
CTCP Đầu tư và phát triển 

Cảng Đình Vũ

Bà Trần Thị Thanh 
Hải là Trưởng Ban 
kiểm soát tại doanh 
nghiệp (Cảng Đình 
Vũ là công ty con 
của Cảng Hải 
Phòng)

0200511481 06/08/2021 12/06/2023

8.12 PHP
CTCP Vận tải Container 

Đông Đô -Cảng Hải Phòng 
(DHP Lines)

Bà Trần Thị Thanh 
Hải là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện là 9,74% 
vốn điều lệ (DHP 
Lines là công ty liên 
doanh, liên kết của 
Cảng Hải Phòng)

0200810347 20/04/2021 13/01/2020

PHP
CTCP Vận tải Container 

Đông Đô -Cảng Hải Phòng 
(DHP Lines)

Bà Trần Thị Thanh 
Hải là Trưởng Ban 
kiểm soát tại doanh 
nghiệp

0200810347 20/04/2021 14/01/2020

9 PHP Nguyễn Thị Hằng
Thành viên            

Ban kiểm soát
CCCD 15/04/2024

PHP Nguyễn Thị Hằng
Thành viên               

Ban kiểm soát
CMND 15/04/2024

9.01 PHP Nguyễn Văn Xiêm Bố đẻ CCCD 15/04/2024

9.02 PHP Nguyễn Thị Hiền Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

9.03 PHP Trần Đức Lân Bố chồng CCCD 15/04/2024

9.04 PHP Đỗ Thị Huế Mẹ chồng CCCD 15/04/2024

9.05 PHP Trần Đức Vinh Chồng CCCD 15/04/2024

9.06 PHP Trần Ngọc Dung Con gái Không có 15/04/2024 Còn nhỏ

9.07 PHP Trần Ngọc Nhi Con gái Không có 15/04/2024 Còn nhỏ

9.08 PHP Nguyễn Thị Nga Em ruột CCCD 15/04/2024
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9.09 PHP Nguyễn Văn Đạt Em rể CCCD 15/04/2024

9.10 PHP Nguyễn Đình Huy Em ruột CCCD 15/04/2024

9.11 PHP Nguyễn Thị Hằng Em dâu CCCD 15/04/2024

9.12 PHP
Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam-CTCP
(VIMC)

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Chuyên viên 
Ban Tài chính-Kế 
toán

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 26/06/2019

9.13 PHP
CTCP Đầu tư và Thương 
mại Hàng hải Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Người đại 
diện phần vốn của 
Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam kiêm 
thành viên Hội đồng 
quản trị tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 0200770422 02/08/2019 21/12/2024

9.14 PHP CTCP Hàng hải Sài Gòn

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Người đại 
diện phần vốn của 
Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam kiêm 
thành viên Hội đồng 
quản trị tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 0302590764 19/04/2023 23/04/2021

9.15 PHP CTCP VIMC Logistics

Bà Nguyễn Thị 
Hằng là Trưởng Ban 
kiểm soát tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 0102345275 07/07/2022 15/04/2024

10 PHP Đồng Xuân Khanh
Thành viên            

Ban kiểm soát
CCCD 15/04/2024

PHP Đồng Xuân Khanh
Thành viên            

Ban kiểm soát
CMND 15/04/2024

10.01 PHP Đồng Xuân Nhẫn Bố đẻ Không có Đã mất

10.02 PHP Nguyễn Thị Nghề Mẹ đẻ Không có Đã mất
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10.03 PHP Nguyễn Thế Hùng Bố vợ Không có Đã mất

10.04 PHP Đào Ngọc Hương Mẹ vợ CCCD 15/04/2024

10.05 PHP Nguyễn Hương Giang Vợ CCCD 15/04/2024

10.06 PHP Đồng Thế Anh Con trai CCCD 15/04/2024

10.07 PHP Đồng Văn Ánh Anh ruột CCCD 15/04/2024

10.08 PHP Nguyễn Thị Phương Chị dâu CCCD 15/04/2024

10.09 PHP
Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam-CTCP
(VIMC)

Ông Đồng Xuân 
Khanh là Phó 
Trưởng ban - Ban 
Tổ chức nhân sự của 
VIMC

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 16/05/2024

10.10 PHP

Công ty Nhân lực Hàng hải 
VIMC- Chi nhánh Tổng 

công ty Hàng hải Việt Nam-
CTCP

Ông Đồng Xuân 
Khanh là Phó giám 
đốc phụ trách tại 
doanh nghiệp

ĐKKD 0100104595-014 18/09/2020 29/04/2021

10.11 PHP
Công ty TNHH Vận tải 
Hàng Công Nghệ Cao 

(Transvina)

Ông Đồng Xuân 
Khanh là Người đại 
diện phần vốn của 
Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam kiêm 
Chủ tịch Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp

ĐKKD 0100105609 10/06/2020 08/11/2024

11 PHP Chu Minh Hoàng
Phó Tổng Giám 

đốc
CCCD 22/07/2020

PHP Chu Minh Hoàng
Phó Tổng Giám 

đốc
CMND 22/07/2020

11.01 PHP Chu Tường An Bố đẻ Không có Đã mất 

11.02 PHP Hoàng Thị Bích Mẹ đẻ CCCD 22/07/2020

11.03 PHP Nguyễn Văn Nghĩa Bố vợ Không có Đã mất

11.04 PHP Nguyễn Thị Thuận Mẹ vợ CCCD 22/07/2020

11.05 PHP Nguyễn Thị Hòa Vợ CCCD 22/07/2020

11.06 PHP Chu Hiền Minh Con gái CCCD 22/07/2020
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11.07 PHP Chu Minh Nhật Con trai CCCD 22/07/2020

11.08 PHP Chu Nhật Minh Đăng Con trai Không có 22/07/2020 Còn nhỏ

11.09 PHP Chu Minh Phong Anh ruột CCCD 22/07/2020

11.10 PHP Đỗ Thị Loan Chị dâu CCCD 22/07/2020

11.11 PHP Chu Thị Hoàng Vân Chị ruột CCCD 22/07/2020

11.12 PHP Dương Quốc Hùng Anh rể CCCD 22/07/2020

11.13 PHP
CTCP Đầu tư và phát triển 

Cảng Đình Vũ

Ông Chu Minh 
Hoàng là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện là 12,5% 
vốn điều lệ (Cảng 
Đình Vũ là công ty 
con của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0200511481 06/08/2021 09/06/2023

PHP
CTCP Đầu tư và phát triển 

Cảng Đình Vũ

Ông Chu Minh 
Hoàng là thành viên 
Hội đồng quản trị tại 
doanh nghiệp (Cảng 
Đình Vũ là công ty 
con của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0200511481 06/08/2021 12/06/2023
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11.14 PHP
CTCP Đầu tư và Thương 
mại Hàng hải Hải Phòng

Ông Chu Minh 
Hoàng là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện là 22% vốn 
điều lệ (Công ty Đầu 
tư và Thương mại 
Hàng hải Hải Phòng 
là công ty liên 
doanh, liên kết của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0200770422 02/08/2019 22/07/2020

PHP
CTCP Đầu tư và Thương 
mại Hàng hải Hải Phòng

Ông Chu Minh 
Hoàng là Chủ tịch 
HĐQT tại doanh 
nghiệp (Công ty Đầu 
tư và Thương mại 
Hàng hải Hải Phòng 
là công ty liên 
doanh, liên kết của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0200770422 02/08/2019 21/12/2024

12 PHP Hà Vũ Hào
Phó Tổng Giám 

đốc
CCCD 22/07/2020

PHP Hà Vũ Hào
Phó Tổng Giám 

đốc
CMND 22/07/2020

12.01 PHP Hà Văn Hồng Bố đẻ CCCD 22/07/2020

12.02 PHP Vũ Thị Vân Mẹ đẻ CCCD 22/07/2020

12.03 PHP Lưu Văn Côn Bố vợ CCCD 22/07/2020

12.04 PHP Bùi Thị Nguyệt Mẹ vợ CMND 22/07/2020

12.05 PHP Lưu Thị Phương Vợ CMND 22/07/2020

16



12.06 PHP Hà Phương Thảo Con gái CCCD 22/07/2020

12.07 PHP Hà Phương Chi Con gái Không có 22/07/2020 Còn nhỏ

12.08 PHP Hà Đức Minh Con trai Không có 28/10/2023 Còn nhỏ                    

12.09 PHP Hà Văn Quảng

Phó Giám đốc Chi 
nhánh Cảng Chùa 

Vẽ - Cảng Hải 
Phòng

Anh ruột CCCD 22/07/2020

12.10 PHP Hoàng Thị Ngọc Chị dâu CCCD 22/07/2020

12.11 PHP Hà Thị Mai Hương Em ruột CCCD 22/07/2020

12.12 PHP Trần Mạnh Hùng Em rể CCCD 22/07/2020

12.13 PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng

Ông Hà Vũ Hào là 
Người đại diện phần 
vốn của Cảng Hải 
Phòng tại doanh 
nghiệp, tỷ lệ đại diện 
12% vốn điều lệ 
(Cảng quốc tế TIL 
Cảng Hải Phòng là 
công ty con của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 29/11/2024

PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng

Ông Hà Vũ Hào là 
thành viên Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp  (Cảng quốc 
tế TIL Cảng Hải 
Phòng là công ty 
con của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 20/12/2024
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12.14 PHP
Công ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hải 

Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
Người đại diện phần 
vốn của Cảng Hải 
Phòng tại doanh 
nghiệp, tỷ lệ đại diện 
20% vốn điều lệ 
(Công ty Smart 
Logistics Service 
(Hải Phòng) là công 
ty liên doanh liên kết 
của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0202264936 28/11/2024 25/09/2024

PHP
Công ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hải 

Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là 
thành viên Hội đồng 
thành viên tại doanh 
nghiệp  (Công ty 
Smart Logistics 
Service (Hải Phòng) 
là công ty liên doanh 
liên kết của Cảng 
Hải Phòng)

ĐKKD 0202264936 28/11/2024 28/11/2024

13 PHP Đào Thị Thu Hà Kế toán trưởng CCCD 15/04/2024

13.01 PHP Đào Văn Then Bố đẻ CCCD 15/04/2024

13.02 PHP Phạm Thị Ngọc Bính Mẹ đẻ CCCD 15/04/2024

13.03 PHP Nguyễn Quang Dược Bố chồng Không có Đã mất

13.04 PHP Phạm Thị Duận Mẹ chồng CCCD 15/04/2024
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13.05 PHP Nguyễn Quang Bình Chồng CCCD 15/04/2024

13.06 PHP Nguyễn Hà Anh Con gái CCCD 15/04/2024

13.07 PHP Nguyễn Quang Dũng Con trai Không có 15/04/2024 Còn nhỏ

13.08 PHP Đào Nam Hải Anh ruột Hộ chiếu 15/04/2024

13.09 PHP Trần Thu Thủy Chị dâu CCCD 15/04/2024

13.10 PHP Đào Thị Hương Giang Em ruột CCCD 15/04/2024

13.11 PHP Phạm Trung Thành Em rể CCCD 15/04/2024

13.12 PHP
CTCP Logistics Cảng Sài 

Gòn

Bà Đào Thị Thu Hà 
là Người đại diện 
phần vốn của Cảng 
Hải Phòng tại doanh 
nghiệp, tỷ lệ đại diện 
là 05% vốn điều lệ 
(Công ty Logistics 
Cảng Sài Gòn là 
công ty liên doanh, 
liên kết của Cảng 
Hải Phòng)

ĐKKD 0200771190 11/06/2024 30/06/2022

PHP
CTCP Logistics Cảng Sài 

Gòn

Bà Đào Thị Thu Hà 
là thành viên Ban 
kiểm soát tại Công 
ty Logistics Cảng 
Sài Gòn

ĐKKD 0200771190 11/06/2024 30/06/2022
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13.13 PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng

Bà Đào Thị Thu Hà 
là Người đại diện 
phần vốn của Cảng 
Hải Phòng tại doanh 
nghiệp, tỷ lệ đại diện 
12% vốn điều lệ 
(Cảng quốc tế TIL 
Cảng Hải Phòng là 
công ty con của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 29/11/2024

PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng

Bà Đào Thị Thu Hà 
là thành viên Hội 
đồng thành viên tại 
doanh nghiệp (Cảng 
quốc tế TIL Cảng 
Hải Phòng là công ty 
con của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 20/12/2024

14 PHP Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng ban 
phụ trách          

Ban Kiểm toán 
nội bộ

CCCD 01/07/2021

14.01 PHP Nguyễn Văn Tịnh Bố đẻ CCCD 01/07/2021

14.02 PHP Trần Thị Hồng Mẹ đẻ CCCD 01/07/2021

14.03 PHP Đỗ Minh Xuyên Bố vợ CCCD 01/07/2021

14.04 PHP Hoàng Thị Én Mẹ vợ CCCD 01/07/2021

14.05 PHP Đỗ Thị Vân Anh Vợ CCCD 01/07/2021

14.06 PHP Nguyễn Phương Linh Con gái Không có 01/07/2021 Còn nhỏ
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14.07 PHP Nguyễn Phương Anh Con gái Không có 01/07/2021 Còn nhỏ

14.08 PHP Nguyễn Hải Công Con trai Không có 10/07/2024 Còn nhỏ                    

14.09 PHP Nguyễn Thành Vân Em ruột CCCD 01/07/2021

14.10 PHP Đặng Thu Nguyệt Em dâu 01/07/2021
Không liên lạc 

được với bà Đặng 
Thu Nguyệt

15 PHP Phan Anh Tuấn
Phó Trưởng Ban 
kiểm toán nội bộ

CCCD 01/02/2024

15.01 PHP Phan Mạnh Duy Bố đẻ Không có Đã mất

15.02 PHP Đặng Thị Khánh Mẹ đẻ CCCD 01/02/2024

15.03 PHP Ngụy Hữu Dùng Bố vợ Không có Đã mất

15.04 PHP Vũ Thị Minh Mẹ vợ CCCD 01/02/2024

15.05 PHP Ngụy Thị Bích Huyền Vợ CCCD 01/02/2024

21



15.06 PHP Phan Huyền Trang Con gái CCCD 01/02/2024

15.07 PHP Phan Mạnh Tùng Con trai CCCD 01/02/2024

15.08 PHP Phan Đặng Hà Anh ruột CCCD 01/02/2024

15.09 PHP Vũ Thị Hồng Thu Chị dâu CCCD 01/02/2024

15.10 PHP Nguyễn Như Thông Con rể CCCD 01/02/2024

16 PHP Lương Anh Hoàng
Cán bộ               

Ban kiểm toán 
nội bộ

CCCD 15/02/2024

PHP Lương Anh Hoàng
Cán bộ                 

Ban kiểm toán 
nội bộ

CCCD 15/02/2024

16.01 PHP Lương Xuân Hịch Bố đẻ Không có Đã mất

16.02 PHP Phạm Thị Hiển Mẹ đẻ CCCD 15/02/2024

16.03 PHP Lê Thanh Quế Bố vợ Không có Đã mất

16.04 PHP Nguyễn Thị Chỉnh Mẹ vợ CCCD 15/02/2024

16.05 PHP Lê Thị Kiều Minh Vợ CCCD 15/02/2024

16.06 PHP Lương Quỳnh Anh Con gái CCCD 15/02/2024

16.07 PHP Lương Thùy Linh Con gái CCCD 15/02/2024
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16.08 PHP Lương Đình Tùng Con trai Không có 15/02/2024 Còn nhỏ                    

16.09 PHP Lương Thị Hoa Chị ruột CCCD 15/02/2024

16.10 PHP Đỗ Thiện Giáo Anh rể CCCD 15/02/2024

16.11 PHP Lương Thanh Hưng Em ruột CCCD 15/02/2024

16.12 PHP Nguyễn Thanh Bình Em dâu Không có 15/02/2024
Đang ở nước 

ngoài, chưa có 
thông tin

16.13 PHP
Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam-CTCP                 
(VIMC)

Ông Lương Anh 
Hoàng là Phó 
Trưởng ban – Ban 
Đầu tư của VIMC

ĐKKD 0100104595 24/05/2024 15/02/2024

17 PHP Vũ Thị Lan Anh
Nhân viên       

Ban Kiểm toán 
nội bộ

CCCD 01/02/2024

17.01 Vũ Tương Lai Bố đẻ CCCD 01/02/2024

17.02 Đỗ Thị Thanh Mẹ đẻ CMND 01/02/2024
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Đỗ Thị Thanh Mẹ đẻ CCCD 01/02/2024

17.03 Đặng Đức Hạnh Bố chồng CCCD 01/02/2024

17.04 Lê Thị Tiễn Mẹ chồng Không có Đã mất

17.05 Đặng Đức Hải Chồng CCCD 01/02/2024

17.06 Đặng Đức Bình Con trai CCCD 01/02/2024

17.07 Đặng Hải Bình Con trai CCCD 01/02/2024

17.08 Vũ Hoàng Anh Em ruột CCCD 01/02/2024
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17.09 Hoàng Mai Anh Em dâu CCCD 01/02/2024

17.10 Vũ Huyền Diệu Anh Em ruột CCCD 01/02/2024

17.11 Phạm Xuân Vương Em rể CCCD 01/02/2024

18 PHP Vũ Văn Hợi
Thành viên          

Ban Kiểm toán 
nội bộ

CCCD 01/11/2021

PHP Vũ Văn Hợi
Thành viên        

Ban Kiểm toán 
nội bộ

CMND 01/11/2021

18.01 PHP Vũ Văn Quang Bố đẻ CCCD 01/11/2021

18.02 PHP Nguyễn Thị Ổn Mẹ đẻ CCCD 01/11/2021

18.03 PHP Vũ Văn Thuật Bố vợ CCCD 01/11/2021

18.04 PHP Ngô Thị Nga Mẹ vợ Không có Đã mất

18.05 PHP Vũ Thị Thu Trang Vợ CCCD 01/11/2021
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18.06 PHP Vũ Ngọc Minh Anh Con gái Không có 01/11/2021 Còn nhỏ                    

18.07 PHP Vũ Thị Phương Chị ruột CCCD 01/11/2021

18.08 PHP Bùi Minh Hải Anh rể CCCD 01/11/2021

19 PHP Trần Văn Hoàn
Người phụ trách 
quản trị Công ty

CCCD 01/10/2024

19.01 PHP Trần Văn Hậu Bố đẻ CCCD 01/10/2024

19.02 PHP Nguyễn Thị Liên Mẹ đẻ CCCD 01/10/2024

19.03 PHP Nguyễn Huy Kỳ Bố vợ CCCD 01/10/2024

19.04 PHP Lê Thị Nguyệt Mẹ vợ CCCD 01/10/2024

19.05 PHP Nguyễn Lê Hà Vợ CCCD 01/10/2024

19.06 PHP Trần Huy Nam Con trai Không có 01/10/2024 Còn nhỏ                     

19.07 PHP Trần Hà Nhi Con gái Không có 01/10/2024 Còn nhỏ                     

19.08 PHP Trần Văn Hùng Anh ruột CCCD 01/10/2024

19.09 PHP Đoàn Thị Thu Hương Chị dâu CCCD 01/10/2024

19.10 PHP Trần Thị Thu Hà Em ruột CCCD 01/10/2024

19.11 PHP Vũ Hải Vân Em rể CCCD 01/10/2024
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19.12 PHP Trần Thị Huyền Em ruột CCCD 01/10/2024

19.13 PHP Trần Duy Long Em rể CCCD 01/10/2024

20 PHP Nguyễn Văn Dũng
Trợ lý Chủ tịch 

HĐQT
CCCD 01/05/2024

20.01 PHP Nguyễn Văn Bách Bố đẻ CCCD 01/05/2024

20.02 PHP Lưu Thị Khiên Mẹ đẻ CCCD 01/05/2024

20.03 PHP Nguyễn Thị Hà Trang Con gái CCCD 01/05/2024

20.04 PHP Nguyễn Văn Thái Con trai CCCD 01/05/2024

20.05 PHP Nguyễn Thị Bích Liên Chị ruột CCCD 01/05/2024

20.06 PHP Nguyễn Đình Chung Anh rể CCCD 01/05/2024

20.07 PHP Nguyễn Văn Minh Em ruột CCCD 01/05/2024

20.08 PHP Trần Thị Thùy Dương Em dâu CCCD 01/05/2024

20.09 PHP Nguyễn Văn Long Em ruột CCCD 01/05/2024

20.10 PHP Nguyễn Thị Thu Hằng Em dâu CCCD 01/05/2024
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20.11 PHP
CTCP Lai dắt và Vận tải 

Cảng Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn 
Dũng là Người đại 
diện phần vốn của 
Cảng Hải Phòng tại 
doanh nghiệp, tỷ lệ 
đại diện là 25% vốn 
điều lệ (Công ty Lai 
dắt và Vận tải Cảng 
Hải Phòng là công ty 
con của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0201040588 22/04/2023 22/06/2020

PHP
CTCP Lai dắt và Vận tải 

Cảng Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn 
Dũng là Chủ tịch 
Hội đồng quản trị tại 
doanh nghiệp (Công 
ty Lai dắt và Vận tải 
Cảng Hải Phòng là 
công ty con của 
Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0201040588 22/04/2023 26/06/2020

21 PHP Nguyễn Thị Hà Phương Thư ký Công ty CCCD 09/10/2014

PHP Nguyễn Thị Hà Phương Thư ký Công ty CMND 09/10/2014

21.01 PHP Nguyễn Văn Hòa Bố đẻ CCCD 09/10/2014

21.02 PHP Nhâm Thị Thanh Hằng Mẹ đẻ CCCD 09/10/2014

28



21.03 PHP Nguyễn Xuân Hùng Bố chồng CCCD 31/01/2015

PHP Nguyễn Xuân Hùng Bố chồng CMND 31/01/2015

21.04 PHP Hoàng Thị Bích Hoa Mẹ chồng CCCD 31/01/2015

21.05 PHP Nguyễn Hoàng Anh Chồng CCCD 31/01/2015

PHP Nguyễn Hoàng Anh Chồng CMND 31/01/2015

21.06 PHP Nguyễn Khánh Hân Con gái Không có 17/08/2015 Còn nhỏ                        

21.07 PHP Nguyễn Xuân Phúc Con trai Không có 19/03/2022 Còn nhỏ                        

21.08 PHP Nguyễn Quang Anh Em trai CCCD 09/10/2014
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Mã chứng khoán: PHP
Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

STT
Mã 

chứng 
khoán

Họ và tên Chức vụ tại công ty
Mối quan hệ đối với 

người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, 

Hộ chiếu, 
ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp 
giấy NSH

Thời điểm bổ 
nhiệm 

NNB/trở 
thành NLQ

Ghi chú

1 PHP Ngô Trung Hiếu
Nguyên Phó Tổng 

Giám đốc
CCCD 22/07/2020

Thôi là NNB 
từ 10/01/2025

PHP Ngô Trung Hiếu CMND 22/07/2020

1.01 PHP Ngô Bắc Hà Bố đẻ CCCD 22/07/2020

1.02 PHP Nguyễn Thị Chiến Mẹ đẻ CCCD 22/07/2020

1.03 PHP Nguyễn Xuân Trường Bố vợ CCCD 26/07/2023

1.04 PHP Nguyễn Thị Hạnh Mẹ vợ CCCD 26/07/2023

1.05 PHP Nguyễn Thị Thu Hà Vợ CCCD 26/07/2023

1.06 PHP Ngô Thế Trung Con trai CCCD 22/07/2020

1.07 PHP Ngô Đức Mạnh Con trai Không có 22/07/2020 Còn nhỏ

1.08 PHP Ngô Đức Quân Con trai Không có 22/07/2020 Còn nhỏ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ MIỄN NHIỆM
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